
 

 

  

Giá trị giao dịch và Khối lượng giao dịch 

Phân bổ GTGD theo mã chứng quyền 

GTGD theo mã chứng khoán cơ sở 

Nguồn: YSVN 
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Thị trường cơ sở tiếp tục có phiên giảm điểm khi áp lực bán vẫn 

đang được duy trì khá mạnh mẽ, các cổ phiếu cơ sở trong nhóm 

VN30 phần lớn đóng cửa trong sắc đỏ. Thị trường chứng quyền 

chứng kiến thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước, các chứng 

quyền của STB, MWG và FPT là nhóm được giao dịch tích cực 

nhất. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị NĐT tiếp tục quan sát diễn 

biến của thị trường cơ sở và chờ đợi cơ hội gia tăng tỷ trọng trở 

lại. 

12/11/2024 Diễn biến tiêu cực tiếp diễn 



 

 

KẾT QUẢ GIAO DICH TRONG PHIÊN VÀ CÁC CHỈ SỐ LIÊN QUAN 
 

Mã 
Thay 
đổi(+/-%) 

Đóng cửa 
KLGD (Hợp 
đồng) 

GTGD (tỷ 
VNĐ) 

Trạng 
thái tiền 

Premium Đòn bẩy 
Số phiên 
còn lại 

Độ biến 
động ngầm 
định 

CFPT2314 -3.7% 5930 533,500 3.221  ITM  0.5% 2.67 58 53% 

CFPT2317 -2.3% 3790 10,100 0.038  ITM  -0.4% 2.79 9 0% 

CFPT2401 -7.1% 1570 577,200 0.925  ITM  1.1% 9.19 24 40% 

CHPG2333 -2.7% 360 404,300 0.151  ITM  3.0% 10.00 27 46% 

CHPG2334 -7.9% 350 329,000 0.119  ITM  6.8% 6.73 58 49% 

CHPG2339 -5.6% 1190 8,300 0.01  ITM  7.8% 7.00 55 50% 

CHPG2342 -6.3% 590 531,100 0.332  ITM  -1.2% 5.13 9 0% 

CHPG2402 -2.0% 1500 620,000 0.959  OTM  17.3% 3.71 190 52% 

CHPG2403 -2.4% 400 589,200 0.234  OTM  16.7% 6.11 114 42% 

CHPG2405 0.0% 10 43,800 0  OTM  20.1%  2  

CMBB2315 -0.7% 1490 193,800 0.283  ITM  5.4% 3.97 58 86% 

CMBB2402 -0.6% 1590 642,900 1.038  ITM  10.4% 4.90 190 37% 

CMBB2403 -2.3% 860 404,300 0.334  ITM  2.6% 10.46 24 45% 

CMBB2404 -3.8% 1270 327,500 0.419  ITM  8.0% 5.92 114 39% 

CMSN2317 -14.7% 290 11,100 0.002  OTM  23.0% 3.25 55 61% 

CMSN2401 -3.1% 950 116,700 0.111  OTM  23.6% 3.09 114 67% 

CMSN2402 0.0% 10 19,800 0  OTM  14.6%  2  

CMSN2403 0.0% 70 584,700 0.035  OTM  24.6% 4.11 34 50% 

CMWG2314 -15.4% 1100 1,715,800 2.058  ITM  2.8% 4.98 58 53% 

CMWG2401 -8.2% 1800 905,100 1.67  OTM  19.4% 4.10 190 48% 

CMWG2402 -34.5% 360 651,300 0.29  OTM  7.4% 11.80 24 47% 

CMWG2403 -12.9% 1010 2,333,700 2.418  OTM  14.3% 5.55 114 46% 

CPOW2315 6.5% 330 40,200 0.012  OTM  20.6%  55 71% 

CSHB2306 -4.9% 390 1,400 0  OTM  24.3%  55 86% 

CSTB2328 -6.5% 290 4,095,800 1.15  ITM  5.3% 8.56 58 37% 

CSTB2333 -2.6% 760 2,134,200 1.618  OTM  12.2% 7.86 55 49% 

CSTB2337 -19.1% 930 316,500 0.324  ITM  -0.1% 5.15 9 0% 

CSTB2402 -16.0% 2000 770,700 1.551  ITM  7.3% 4.10 190 38% 

CSTB2403 -6.9% 950 126,800 0.121  ITM  0.7% 7.84 24 38% 

CSTB2404 -7.7% 1200 3,630,200 4.368  ITM  6.7% 4.92 114 43% 

CSTB2405 -1.1% 930 147,900 0.138  ITM  2.4%  2  

CSTB2407 -6.4% 440 405,900 0.18  ITM  3.6% 11.32 34 37% 

CTCB2402 -15.4% 110 188,000 0.023  OTM  20.3% 5.20 34 51% 

CTPB2402 -8.4% 870 547,000 0.493  ITM  2.0%  24 47% 

CVHM2318 0.0% 400 2,400 0  OTM  37.6% 0.30 55 94% 

CVHM2402 2.4% 1740 85,900 0.148  OTM  20.2% 2.93 114 81% 

CVHM2403 6.4% 830 150,700 0.128  OTM  8.7% 6.15 24 85% 

CVHM2404 -23.8% 160 3,052,000 0.508  ITM  0.8%  2  

CVHM2405 2.9% 350 814,000 0.288  OTM  15.1% 4.07 34 65% 

CVIB2305 0.0% 400 556,200 0.183  ITM  7.3%  58 55% 

CVIB2402 5.5% 770 921,800 0.675  OTM  19.0%  190 37% 

CVIB2404 0.0% 10 21,100 0  OTM  16.6%  2  

CVIC2314 70.0% 170 16,700 0.002  OTM  36.7% 0.33 55 71% 

CVIC2401 0.0% 190 57,000 0.01  OTM  14.1% 3.97 24 58% 

CVIC2402 -33.3% 40 2,972,000 0.105  OTM  23.7% 2.87 34 47% 

CVNM2311 -38.9% 110 1,981,500 0.17  OTM  18.4% 6.96 58 40% 

CVNM2315 -27.3% 80 223,500 0.019  OTM  30.3% 2.69 55 43% 

CVNM2401 -0.8% 1220 566,900 0.7  ITM  12.9% 4.26 190 44% 

CVNM2402 -5.0% 190 233,200 0.04  OTM  7.3% 12.10 24 42% 

CVNM2403 0.0% 10 24,800 0  OTM  11.8%  2  

CVPB2315 -8.3% 110 655,900 0.072  OTM  19.2% 6.90 58 52% 

CVPB2319 -17.9% 230 42,900 0.007  OTM  21.2% 7.30 55 51% 

CVPB2401 -1.0% 1040 142,000 0.145  OTM  14.7% 5.19 190 39% 

CVPB2402 -15.6% 380 356,600 0.144  ITM  3.5% 13.88 24 36% 

CVPB2403 -3.3% 880 415,000 0.36  ITM  8.7% 6.31 114 37% 

CVPB2405 0.0% 10 - 0  OTM  4.8%  2  

CVPB2406 6.7% 160 394,600 0.053  OTM  9.0% 18.44 34 36% 



 

 

CVRE2320 0.0% 50 19,200 0  OTM  80.2% 0.01 55 85% 

CVRE2401 0.0% 50 178,200 0.007  OTM  20.6% 3.58 24 63% 

CVRE2402 0.0% 250 69,700 0.017  OTM  36.1% 2.69 114 64% 

CVRE2403 0.0% 10 - 0  OTM  39.0%  2  

Nguồn: FiinPro, YSVN 

Premium = (Giá thực hiện + Giá chứng quyền x Tỷ lệ chuyển đổi) - Giá hiện tại của CKCS (Chênh lệch giữa Giá hòa vốn và giá hiện tại của CKCS).  

Đòn bẩy (Effective gearing) càng cao thì độ biến động theo CKCS càng lớn. 

Để hạn chế rủi ro, NĐT nên lựa chọn những Chứng quyền đang có Trạng thái tiền dương ( T ), có Tỷ lệ Premium hoặc Độ biến động ngầm định thấp. 

Ngoài ra, NĐT cũng nên ưu tiên giao dịch các Chứng quyền có Số phiên còn lại (thời gian tới khi đáo hạn) cao (trên 02 tuần) để hạn chế rủi ro 

 

  



 

 

BẢNG TỔNG HỢP KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT CỔ PHIẾU CƠ SỞ  
 

Mã 
Giá 
khuyến 
nghị 

Giá hiện 
tại 

Xu 
hướng 
ngắn 
hạn 

Xu 
hướng 
trung 
hạn 

 ức mục 
tiêu ngắn 
hạn 

Upside 
ngắn hạn 

so với 
giá hiện 

tại 

 ức cắt 
lỗ ngắn 
hạn 

Reward/Risk 

FPT 138.30 136.80 TĂNG TĂNG 154.92 13% 133.72 3.63 

HPG 27.70 27.50 TĂNG TĂNG 31.84 16% 26.67 4.04 

MBB  24.10 GIẢM TĂNG   25.01 - 

MSN  72.50 GIẢM GIẢM   75.69 - 

MWG  60.80 GIẢM GIẢM   64.47 - 

POW  11.70 GIẢM GIẢM   12.04 - 

SHB  10.45 GIẢM GIẢM   10.79 - 

STB  33.55 GIẢM TĂNG   35.40 - 

TCB  23.05 GIẢM TĂNG   23.99 - 

TPB  16.10 GIẢM TĂNG   16.97 - 

VHM  40.30 GIẢM GIẢM   42.40 - 

VIB  18.35 GIẢM TĂNG   18.88 - 

VIC  40.55 GIẢM GIẢM   42.22 - 

VNM  64.90 GIẢM GIẢM   66.97 - 

VPB  19.10 GIẢM TĂNG   19.81 - 

VRE  18.00 GIẢM GIẢM   18.40 - 

 

Nguồn: YSVN 

 
ĐỘ BIẾN ĐỘNG NGẦM ĐỊNH CỦA CHỨNG QUYỀN VS. ĐỘ BIẾN ĐỘNG Q UÁ KHỨ CỦA CKCS

 
Nguồn: YSVN 

(*) Cột màu cam là Độ biến động quá khứ của cổ phiếu cơ sở; Cột màu xanh là Độ biến động ngầm định của   ; Đường trend line màu xanh là tỷ lệ Độ 

biến động ngầm định/Độ biến động lịch sử. 

(*) NĐT có thể sử dùng “Độ biến động ngầm định” để so sánh các chứng quyền có cùng chứng khoán cơ sở  Độ biến động ngầm định càng lớn thì kỳ 

vọng về mức độ biến động giá của  K S càng cao (hay nói cách khác, Độ biến động ngầm định càng lớn thì chứng quyền càng đắt). 
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THÔNG TIN CHỨNG QUYỀN 
 

 ã chứng 
quyền 

TCPH Thời hạn 
Tỷ lệ 

chuyển đổi 
Giá phát 

hành 
Khối lượng 
phát hành 

Giá thực 
hiện 

Ngày giao 
dịch cuối 

cùng 

CFPT2314 SSI 16 tháng 8.6348 2,600 11,000,000 86,348 07/01/2025 

CFPT2317 VND 12 tháng 12.9522 2,500 5,000,000 87,212 19/11/2024 

CFPT2401 HCM 6 tháng 8.6348 1,500 7,000,000 124,773 04/12/2024 

CHPG2332 SSI 14 tháng 5.4537 1,100 21,000,000 25,905 08/11/2024 

CHPG2333 SSI 14 tháng 5.4537 1,100 21,000,000 26,359 06/12/2024 

CHPG2334 SSI 16 tháng 7.2716 1,000 25,000,000 26,814 07/01/2025 

CHPG2339 KISVN 15 tháng 1.8179 4,100 3,000,000 27,470 02/01/2025 

CHPG2342 VND 12 tháng 9.0895 1,300 8,000,000 21,815 19/11/2024 

CHPG2402 ACBS 12 tháng 2.7268 2,300 10,500,000 28,177 19/05/2025 

CHPG2403 HCM 9 tháng 4 1,000 15,000,000 30,500 04/03/2025 

CHPG2405 SSI 5 tháng 2 1,900 18,000,000 33,000 12/11/2024 

CMBB2315 SSI 16 tháng 3.9138 1,300 20,000,000 19,569 07/01/2025 

CMBB2402 ACBS 12 tháng 1.9569 2,000 11,000,000 23,483 19/05/2025 

CMBB2403 HCM 6 tháng 2 1,200 7,000,000 23,000 04/12/2024 

CMBB2404 HCM 9 tháng 2 1,400 7,000,000 23,500 04/03/2025 

CMSN2317 KISVN 15 tháng 8 2,900 2,000,000 86,868 02/01/2025 

CMSN2401 HCM 9 tháng 8 1,600 7,000,000 82,000 04/03/2025 

CMSN2402 SSI 5 tháng 5 2,300 18,000,000 83,000 12/11/2024 

CMSN2403 SSI 6 tháng 5 2,000 15,000,000 90,000 12/12/2024 

CMWG2314 SSI 16 tháng 9.9211 1,400 40,000,000 51,590 07/01/2025 

CMWG2401 ACBS 12 tháng 3.9685 2,000 10,000,000 65,479 19/05/2025 

CMWG2402 HCM 6 tháng 4.9606 1,500 15,000,000 63,495 04/12/2024 

CMWG2403 HCM 9 tháng 4.9606 1,900 15,000,000 64,487 04/03/2025 

CPOW2315 KISVN 15 tháng 2 1,800 3,000,000 13,456 02/01/2025 

CSHB2306 KISVN 15 tháng 1.9156 2,000 2,000,000 12,238 02/01/2025 

CSTB2328 SSI 16 tháng 8 1,100 50,000,000 33,000 07/01/2025 

CSTB2333 KISVN 15 tháng 2 4,600 3,000,000 36,111 02/01/2025 

CSTB2337 VND 12 tháng 7 2,000 10,000,000 27,000 19/11/2024 

CSTB2402 ACBS 12 tháng 3 1,800 10,500,000 30,000 19/05/2025 

CSTB2403 HCM 6 tháng 4 1,000 15,000,000 30,000 04/12/2024 

CSTB2404 HCM 9 tháng 4 1,100 15,000,000 31,000 04/03/2025 

CSTB2405 SSI 5 tháng 2 2,500 15,000,000 32,500 12/11/2024 

CSTB2407 SSI 6 tháng 4 1,300 27,000,000 33,000 12/12/2024 

CTCB2402 SSI 6 tháng 2 1,800 20,000,000 27,500 12/12/2024 

CTPB2402 HCM 6 tháng 1.6235 1,100 7,000,000 15,017 04/12/2024 

CVHM2318 KISVN 15 tháng 5 2,800 3,000,000 53,456 02/01/2025 

CVHM2402 HCM 9 tháng 4 1,400 7,000,000 41,500 04/03/2025 

CVHM2403 HCM 6 tháng 4 1,200 7,000,000 40,500 04/12/2024 

CVHM2404 SSI 5 tháng 4 1,500 25,000,000 40,000 12/11/2024 

CVHM2405 SSI 6 tháng 4 1,200 25,000,000 45,000 12/12/2024 

CVIB2305 SSI 16 tháng 4.8413 1,000 25,000,000 17,752 07/01/2025 

CVIB2402 ACBS 12 tháng 1.7096 2,000 10,000,000 20,515 19/05/2025 

CVIB2404 SSI 5 tháng 1.7096 1,600 15,000,000 21,370 12/11/2024 

CVIC2314 KISVN 15 tháng 5 2,900 3,000,000 54,567 02/01/2025 

CVIC2401 HCM 6 tháng 4 1,500 7,000,000 45,500 04/12/2024 

CVIC2402 SSI 6 tháng 4 1,400 23,000,000 50,000 12/12/2024 

CVNM2311 SSI 16 tháng 9.4772 2,200 12,000,000 75,817 07/01/2025 

CVNM2315 KISVN 15 tháng 3.7908 4,400 3,000,000 84,240 02/01/2025 

CVNM2401 ACBS 12 tháng 7.7366 1,600 8,000,000 63,827 19/05/2025 

CVNM2402 HCM 6 tháng 7.7366 1,000 7,000,000 68,179 04/12/2024 

CVNM2403 SSI 5 tháng 3.8683 2,100 20,000,000 72,531 12/11/2024 

CVPB2315 SSI 16 tháng 5.4302 1,000 50,000,000 22,173 07/01/2025 

CVPB2319 KISVN 15 tháng 1.81 3,100 2,000,000 22,737 02/01/2025 

CVPB2401 ACBS 12 tháng 1.899 1,300 9,000,000 19,939 19/05/2025 

CVPB2402 HCM 6 tháng 2 1,000 7,000,000 19,000 04/12/2024 

CVPB2403 HCM 9 tháng 2 1,200 7,000,000 19,000 04/03/2025 

CVPB2405 SSI 5 tháng 2 1,600 30,000,000 20,000 12/11/2024 

CVPB2406 SSI 6 tháng 2 1,600 27,000,000 20,500 12/12/2024 

CVRE2320 KISVN 15 tháng 2 3,500 3,000,000 32,333 02/01/2025 



 

 

CVRE2401 HCM 6 tháng 4 1,000 10,000,000 21,500 04/12/2024 

CVRE2402 HCM 9 tháng 4 1,000 15,000,000 23,500 04/03/2025 

CVRE2403 SSI 5 tháng 2 1,300 11,000,000 25,000 12/11/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
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